TRẮC NGHIỆM SINH LÝ THAM KHẢO
1. Chức năng quan trọng nhất của máu là:

A. Vận chuyển nhiệt.

B. Bảo vệ.

C. Vận chuyển glucose và O2
D. Điều hoà pH


E. Điều hoà lượng nước trong cơ thể.

2. Những yếu tố sau đây đều có ảnh hưởng đến số lượng hồng cầu, NGOẠI TRỪ:

A. Sống ở vùng cao.

B. Lao động nặng.

C. Trẻ sơ sinh.

D. Sống ở vùng biển với áp suất khí quyển là 760 mm Hg.

E. Cơ thể giảm khả năng tạo erythropoietin.

3. Trong phản ứng kết hợp giữa Hb và oxy, câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG:

A. Oxy được gắn với Fe2+ trong nhân heme.

B. Một phân tử Hb có thể gắn với 4 phân tử  O2.

C. Đây là phản ứng oxy hoá.



D. Phân tử O2 được gắn lỏng lẻo với Fe2+.

E. Chiều của phản ứng phụ thuộc vào phân áp O2.

4. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về chức năng vận chuyển khí của hemoglobin:

A. Heme kết hợp với O2 .

B. Ái lực của Hb đối với CO gấp hơn 200 lần so với O2.

C. Trong môi trường nhiều CO, Hb chuyển thành methemoglobin không thể vận chuyển O2.

D. Globin vận chuyển CO2.

E. Khi Fe2+ chuyển thành Fe3+, Hb không vận chuyển được O2.

5. Nói về sự vận chuyển CO2 của hemoglobin, câu nào sau đây đúng:

A. Đây là hình thức vận chuyển CO2 chủ yếu trong máu.

B. Khi kết hợp với CO2, hemoglobin trở thành dạng carbaminohemoglobin.

C. CO2 được gắn với Fe2+ của nhân heme.

D. CO2 được gắn với nhóm NH2 của vòng porphyrin.

E. Ái lực của hemoglobin đối với CO2 gấp hơn 200 đối với oxy.

6. Nói về nồng độ hemoglobin bình thường trong máu, câu nào đúng:

A. Nữ cao hơn nam.

B. Người già cao hơn người trẻ.

C. Trẻ sơ sinh cao hơn người lớn.

D. Nồng độ ở nam khoảng 13,5 - 18 g/L.



E. Nồng độ ở nữ khoảng 12 - 16 g/ml.

7. Bạch cầu có những đặc tính sau đây, NGOẠI TRỪ:

A. Xuyên mạch.


B. Vận động bằng chân giả.


C. Tạo áp suất keo.

D. Hoá ứng động.

E. Thực bào.

8. Bạch cầu hạt ưa acid thường tập trung nhiều ở các nơi sau đây, NGOẠI TRỪ:

A. Đường hô hấp.

B. Đường tiêu hoá.

C. Hạch bạch huyết.

D. Đường tiết niệu.

E. Đường sinh dục.

9. Câu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về bạch cầu lympho B:

A. Bảo vệ cơ thể bằng đáp ứng miễn dịch dịch thể.

B. Sau khi được hoạt hoá sẽ tăng sinh và biệt hoá thành tương bào.

C. Có khả năng chống lại các loại vi khuẩn.

D. Được hoạt hoá hiệu quả hơn khi có sự hỗ trợ của lympho T giúp đỡ.

E. Đóng vai trò quan trọng trong thải mảnh ghép.

10. Câu nào SAI về chức năng của các loại lympho T:

A. Lympho T giúp đỡ có vai trò quan trọng nhất.


B. Lympho T độc có thể chống lại các tế bào mảnh ghép.

C. Lympho T ức chế có thể ức chế tế bào ung thư.

D. Lympho T giúp đỡ có thể hỗ trợ bạch cầu trung tính thực bào.


E. Lympho T độc có thể tiêu diệt virus. 

11. Sự phân bố kháng nguyên của các nhóm máu hệ ABO như sau:

A. Kháng nguyên A chỉ có ở hồng cầu người nhóm máu A.

B. Kháng nguyên B chỉ có ở hồng cầu người nhóm máu B.

C. Ở nhóm máu AB, hồng cầu mang kháng nguyên A hoặc kháng nguyên B 

D. Ở nhóm máu O, hồng cầu không mang kháng nguyên.

E. Câu A, B và D đều đúng.

12. Áp dụng nguyên tắc tối thiểu trong truyền máu khác nhóm ABO, cách truyền nào sau đây đúng:

A. A cho B.

B. B cho A.

C. AB cho O.


D. A cho AB.


E. AB cho A.

13.  “Thông thường, khi người phụ nữ Rh ... mang thai Rh ... lần đầu tiên tai biến sản khoa ... vì máu thai nhi vào tuần hoàn mẹ để kích thích tạo kháng thể kháng Rh chủ yếu ... .”

A. Âm; dương; không xảy ra; vào lúc sinh.

B. Dương; âm; không xảy ra; vào lúc sinh.

C. Âm; dương; xảy ra; trong thai kì.


D. Dương; âm; xảy ra; trong thai kì.

E. Dương; âm; xảy ra; vào lúc sinh.

14. Nói về giai đoạn co mạch trong cầm máu, câu nào sau đây SAI:

A. Xuất hiện sớm nhất trong trong các giai đoạn cầm máu.

B. Góp phần tạo nút tiểu cầu và cục máu đông.

C. Khi mạch đang co, nút tiểu cầu và cục máu đông chưa xuất hiện.

D. Tổn thương càng nhiều, co mạch càng mạnh do tăng các yếu tố thể dịch gây co mạch.

E. Adrenalin có tác dụng cầm máu do làm co mạch.

15. Khi thành mạch bị tổn thương, có sự co mạch là do cơ chế nào sau đây:

A. Phản xạ thần kinh do đau.

B. Sự co cơ trơn thành mạch tại chỗ được khởi phát trực tiếp bởi tổn thương.

C. Kích thích hệ thần kinh phó giao cảm.   
D. A và B đúng.   
E. Cả 3 câu A, B và C đều đúng.

16. Phức hợp enzym prothrombinase có tác dụng chuyển:

A. Plasminogen thành plasmin.


B. Thromboplastin thành thrombin.

C. Thromboplastin thành fibrin.
   
D. Prothrombin thành fibrin.   
E. Prothrombin thành thrombin.

17. Tiếng tim thứ nhất là do:

A. Đóng van nhĩ-thất


B. Sự rung của tâm thất trong thì tâm thu

C. Đóng van hai lá



D. Luồng máu chảy ngược lại trong tĩnh mạch chủ

E. Câu A và B đều đúng

18. Thể tích cuối tâm trương:

A. Bị giảm nếu van động mạch chủ bị hẹp


B. Lớn nhất khi bắt đầu thì tâm thu

C. Phụ thuộc vào lượng máu về tâm nhĩ



D. Phụ thuộc hoàn toàn vào nhĩ thu

E. Các câu trên đều đúng

19. Tiếng tim thứ hai là do:

A. Sự dội trở lại của máu động mạch sau khi van động mạch đóng

B. Máu rót nhanh xuống tâm thất kỳ tâm trương


C. Đóng van nhĩ thất

D. Đóng các van động mạch


            
E. Câu A và D đều đúng

20. Tính chất sinh lý nào có tác dụng bảo vệ tim:

A. Tính hưng phấn


B. Tính tự động


C. Tính dẫn truyền

D. Tính trơ có chu kỳ


E. Tất cả đều sai

21. Thể tích tống máu tâm thu trung bình. . . . . . . ml và xấp xỉ. . . . . . lần thể tích cuối tâm trương:
A. 50; 1



B. 70; 0,5


C. 200; 0,2

D. 5; 0,2


E. 70; 1

22. Thành phần mô tim có vận tốc dẫn truyền nhanh nhất là:

A. Mạng Purkinje


B. Nút nhĩ-thất


C. Cơ nhĩ

D. Cơ thất



E. Bộ nối từ nút nhĩ-thất đến bó His

23. Tác dụng có ý nghĩa nhất của hệ phó giao cảm lên hệ tuần hoàn là trên:

A. Sức co của tim



B. Sự đàn hồi của mạch máu

C. Sức đề kháng của mạch máu


D. Nhịp tim 


E. Câu B và D đúng

24. Các phản xạ giảm áp và phản xạ tim - tim:

A. Xảy ra thường xuyên trong cơ thể


B. Xuất hiện khi bệnh lý

C. Nhằm điều hoà áp lực động mạch 


D. Chỉ có ở người bình thường 

E. Câu A và D đúng

25. Huyết áp động mạch:

A. Tỉ lệ thuận với sức cản mạch máu và lưu lượng tim

B. Tỉ lệ thuận với lưu lượng tim và đường kính động mạch

C. Phụ thuộc vào sức co của cơ tim


D. Tỉ lệ thuận với bán kính mạch máu


E. Câu C và D đúng

26. Huyết áp trung bình:

A. Là trung bình cộng giữa Huyết áp tối đa và Huyết áp tối thiểu

B. Là hiệu số giữa Huyết áp tối đa và Huyết áp tối thiểu

C. Phụ thuộc vào sức co của cơ tim

D. Là trung bình các áp suất máu đo được trong mạch nhằm đảm bảo lưu lượng

E. Phụ thuộc vào huyết áp tâm trương

27. Vị trí dẫn nhịp bình thường ở tim người là:

A. Nút nhĩ thất


B. Thân bó His



C. Nút xoang nhĩ

D. Bó His


E. Sợi purkinje

28. Các yếu tố sau đây làm tăng huyết áp, NGOẠI TRỪ:

A. Tăng lưu lượng tim



B. Tăng sức cản ngoại vi toàn bộ

C. Tăng hoạt giao cảm



D. Tăng thể tích máu

E. Tăng tính đàn hồi thành động mạch

29. Tế bào vỏ não sẽ có những tổn thương không hồi phục sau khi:

A. Ngừng thở 30 giây


B. Ngừng thở 3 phút


C. Thiếu O2 5 phút 

D. Thiếu O2 15 phút


E. Cả 4 câu trên đều sai

30. Khoang màng phổi:

A. Là khoảng hở giữa phổi và thành ngực

B. Do lá thành và lá tạng dính vào nhau tạo nên

C. Chứa một ít không khí trong thì hít vào

D. Luôn có áp suất nhỏ hơn áp suất trong phế nang

E. Có áp suất rất cao ở bệnh nhân viêm thanh quản

31. Khi áp suất khoang màng phổi bằng 755 mm Hg thì qui ra áp suất âm là:

A. - 755 mm Hg



B. - 10 mm Hg


C. - 5 mm Hg

D. - 15 mm Hg



E. - 55 mm Hg

32. Áp suất âm của khoang màng phổi khi hít vào và thở ra theo thứ tự là:

A. - 2,5 mm Hg; - 6 mm Hg


B. - 6 mm Hg; - 3,5 mm Hg

C. - 6,5 mm Hg; - 2,5 mm Hg


D. - 6,5 mm Hg; - 2 mm Hg

E. - 6 mm Hg; - 2,5 mm Hg

33. Mục đích của quá trình thông khí là: 

A. Để làm tăng sự trao đổi khí ở phế nang

B. Để duy trì sự chênh lệch phân áp của O2 và CO2 giữa phế nang và máu

C. Để đổi mới không khí trong phế nang

D. Câu B và C đúng



E. Cả 3 câu A, B và C đều đúng


34. Khi hít vào làm tăng:

A. Áp suất trong ổ bụng



B. Áp suất trong phế nang

C. Áp suất trong tuần hoàn phổi


D. Áp suất trong lồng ngực

E. Áp suất trong khoang màng phổi

35. O2 từ phế nang vào máu theo phương thức:

A. Vận chuyển tích cực



B. Lọc


C. Khuếch tán đơn thuần

D. Khuếch tán có chất tải


E. Vận chuyển tích cực thứ cấp

36. O2 được vận chuyển trong máu chủ yếu dưới dạng:

A. Hòa tan trong huyết tương


B. Hòa tan trong hồng cầu

C. Kết hợp trong huyết tương


D. Kết hợp trong hồng cầu

E. Kết hợp với globin của Hb

37. Phân áp và hàm lượng O2 trong máu động mạch lần lượt là:

A. 100 mm Hg; 19,8 ml/100 ml máu


B. 46 mm Hg; 52 ml/100 ml máu 

C. 40 mm Hg; 15 ml/100 ml máu 


D. 95 mm Hg; 19,8 ml/100 ml máu 

E. 95 mm Hg; 19,5 ml/100 ml máu 

38. Phần lớn CO2 được vận chuyển trong máu dưới dạng:

A. Kết hợp với Hb


B. HCO3-


C. Kết hợp với Cl

D. Hòa tan trong hồng cầu

E. Hòa tan trong huyết tương

39. Trung tâm hô hấp nằm ở:

A. Vỏ não



B. Cầu não


C. Phần trước hành não

D. Phần sau hành não


E. Hành - cầu não 

40. Hô hấp tự động duy trì được là do:

A. Trung tâm hít vào


B. Trung tâm thở ra

C. Trung tâm điều chỉnh

D. Receptor ở thành phế nang

E. Xung động thần kinh đi đến các cơ hô hấp 

41. Receptor hóa học ở hành não chịu tác động bởi:

A. CO2 gián tiếp qua H+


B. CO2 trực tiếp

C. O2 gián tiếp qua H+
D. O2 trực tiếp




E. H+ gián tiếp qua CO2
42. Cơ chế kích thích các receptor hóa học ở ngoại vi và ở hành não của CO2 là:

A. Gián tiếp ở ngoại vi, trực tiếp ở hành não

B. Trực tiếp ở ngoại vi, gián tiếp ở hành não

C. Gián tiếp ở cả 2 nơi


D. Trực tiếp ở cả 2 nơi

E. Không tác dụng ở cả 2 nơi

43. Cơ chế điều hòa hô hấp của O2:

A. Trực tiếp lên receptor hóa học ở hành não

B. Gián tiếp lên receptor hóa học ở hành não qua H+
C. Gián tiếp lên receptor hóa học ở hành não qua CO2
D. Trực tiếp lên receptor hóa học ở ngoại vi


E. Quan trọng ở người bình thường

44. Nhai có các tác dụng sau đây, NGOẠI TRỪ:

A. Giúp động tác nuốt thực hiện dễ dàng hơn


B. Tăng tiêu hóa tinh bột chín

C. Bảo vệ ống tiêu hóa



D. Tăng bài tiết nước bọt theo phản xạ có điều kiện

E. Giúp tiêu hóa ở dạ dày tốt hơn

45. Trong cơ chế hấp thu ở ruột non, cặp yếu tố nào sau đây KHÔNG có mối liên hệ với nhau:

A. Glucose - Na+

B. Glucose - Nước


C. Acid amin - Na+



D. Na+ - Cl-


E. Glucose - Acid béo

46. Nói về cơ chế hấp thu các chất ở niêm mạc ruột non, câu nào sau đây đúng:

A. Glucose: chủ động thứ phát ở bờ đáy

B. Na+: chủ động nguyên phát ở bờ bàn chải 

C. Acid amin: chủ động nguyên phát ở bờ bàn chải



D. Acid béo: khuếch tán ở bờ bàn chải nhờ sự hỗ trợ của muối mật.

E. Không có câu nào đúng.

47. Các enzym tiêu hóa của dịch vị là:

A. Lipase, lactase, sucrase

B. Pepsin, trypsin, lactase

C. Presur, pepsin, lipase

D. Sucrase, pepsin, lipase

E. Presur, lipase, chymotrypsin

48. Hormon glucocorticoid của vỏ thượng thận có tác dụng lên bài tiết dịch vị:

A. Kích thích bài tiết acid chlohydric


B. Kích thích bài tiết pepsinogen

C. Ức chế bài tiết nhầy, tăng tiết acid chlohydric và pepsinogen

D. Ức chế bài tiết nhầy




E. Tăng bài tiết prostaglandin E2
49. Yếu tố nào sau đây không tham gia điều hòa bài tiết dịch vị bằng đường thể dịch:

A. Gastrin

B. Glucocorticoid

C. Dây X

D. Histamin

50. E. Prostaglandin E2
51. Những yếu tố sau đây đều có cùng một tác dụng lên bài tiết acid chlohydric trong dịch vị, NGOẠI TRỪ:

A. Gastrin

B. Glucocorticoid

C. Gastrin - like

D. Histamin

E. Prostaglandin E2
52. Enzym tiêu hóa protid của dịch tụy là:

A. Trypsin, pepsin, procarboxypeptidase

B. Chymotrypsin, carboxypeptidase, trypsin

C. Carboxypeptidase, pepsin, lactase


D. Pepsin, chymosin, trypsin

E. Chymotrypsin, procarboxypeptidase, pepsin

53. Hấp thu nước ở ruột non theo cơ chế:

A. Vận chuyển chủ động


B. Vận chuyển chủ động thứ phát

C. Khuếch tán có protein mang


D. Kéo theo chất hòa tan

E. Ẩm bào

54. Nói về yếu tố hỗ trợ hấp thu các chất ở ruột non, câu nào đúng:

A. Vitamin D - Na+


B. Vitamin C - Fe2+

C. Glucose - Na+

D. Muối mật - glycerol


E. Câu B và C đều đúng.

55. Yếu tố nào sau đây trong dịch vị có vai trò tiêu hóa protid:

A. Lipase

B. Pepsin

C. HCO3-

D. Acid chlohydric

E. Câu B và D đúng

56. Trong thành phần gói ORS luôn có... để làm tăng hấp thu ...  ở ruột non theo cơ chế ... 

A. Nước; Na+ và glucose; thẩm thấu.

B. Na+; nước và glucose; chủ động thứ phát.

C. Glucose; nước và glucose; khuếch tán có protein mang.

D. Na+ và glucose; nước; thẩm thấu.

E. Nước và Na+; glucose; chủ động thứ phát.

57. Amylase nước bọt là enzym tiêu hóa của cơ chất nào sau đây:

A. Sucrose

B. Glucose

C. Maltose

D. Tinh bột

E. Lactose

58. Tất cả các hoạt động dưới đây đều thể hiện chức năng điều hòa nội môi của thận, NGOẠI TRỪ: 

A. Điều hòa thể tích dịch ngoại bào

B. Điều hòa pH

C. Điều hòa số lượng hồng cầu


D. Điều hòa áp suất thẩm thấu

E. Điều hòa nồng độ các chất điện giải

59. Khi lưu lượng máu đi vào cầu thận giảm, để giữ ổn định tốc độ lọc cầu thận, cơ chế điều hòa nào sau đây sẽ xảy ra:

A.  Tiểu động mạch đến giãn ra.


B.  Tế bào hạt giảm tiết renin.

C.  Giảm angiotensin II làm giảm huyết áp.

D.  Tiểu động mạch đi co lại.

E.  Câu A và câu D đều đúng.

60. Nói về các áp suất chi phối quá trình lọc, câu nào đúng:

A. Pk: 18 mm Hg 
B. Ph: 32 mm Hg  
C. Pb: 32 mm Hg



D. Pl: 10 mm Hg
E. Không có câu nào đúng.

61. Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ lọc cầu thận là:

A. Lưu lượng máu đến thận

B. Hệ số lọc Kf

C. Áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman

D. Áp suất thủy tĩnh trong mao mạch cầu thận


E. Áp suất keo trong huyết tương

62. Tốc độ lọc của cầu thận bình thường là:

A. 100 ml/1 phút   
B. 125 ml/1 phút   
C. 150 ml/1 phút   
D. 180 lít/ 1 giờ   
E. Câu B và D đều đúng

63. Bệnh nhân suy thận sau thận sẽ có hiện tượng nào sau đây:

A. PB và PK đều tăng


B. PH và PL đều giảm


C. PB và PL đều giảm

D. PB tăng và PK giảm


E. PB tăng và PL giảm

64. Khi tiêu chảy mất nước, lượng nước tiểu giảm là do:

A. Huyết áp giảm


B. Áp suất keo của máu tăng

C. Áp suất thuỷ tĩnh trong mao mạch cầu thận giảm

D. Câu A và C đúng

E. Cả 3 câu A, B và C đều đúng

65. Đoạn nào sau đây của ống thận nhận dịch nhược trương: 

A. Ống lượn gần



B. Nhánh xuống quai Henle


C. Ống lượn xa

D. Ống góp



E. Cả 4 câu đều sai

66. Ngưỡng tái hấp thu đường của thận là:

A. 120 mg/100 ml huyết tương   
B. 140 mg/100 ml huyết tương  
C. 160 mg/100 ml huyết tương

D. 180 mg/100 ml huyết tương   
E. 100 mg/100 ml huyết tương

67. Tổ chức cạnh cầu thận tham gia điều hòa huyết áp thông qua sự bài tiết:

A. Angiotensinogen

B. Angiotensin I

C. Angiotensin II

D. Renin    
E. Aldosteron

68. Hệ số lọc Kf của màng lọc cầu thận có giá trị khoảng:

A. 125 ml/phút



B. 12,5 ml/phút/mm Hg  

C. 125 ml/giờ/mm Hg

D. 1,25 ml/giờ/mm Hg


E. Cả 4 câu trên đều sai

69. Đoạn nào của ống thận tái hấp thu glucose:

A. Ống lượn gần
    

B. Quai Henle


C. Ống lượn xa   

D. Ống góp   


E. Cả 4 câu trên đều đúng.

70. Chất nào không có vai trò trong sinh tổng hợp hormon tuyến giáp:

A. Sắt


B. Iod


C. Thyroglobuline


D. Protein

E. TSH

71. Để tổng hợp hormon giáp, iod đi vào nang giáp và kết hợp với:

A. Thyroglobuline


B. Protein


C. Tyrosine

D. Monoiodotyrosine


E. Thyroxine

72. Chất nào sau đây có tác động lớn nhất trên áp lực thẩm thấu:

A. Progesterone


B. Cortisol


C. Vasopressine

D. Aldosterone


E. Androsterone

73. Tác dụng của norepinephrine là:

A. Co mạch toàn thân



B. Tăng cả huyết áp tối đa và tối thiểu

C. Gây tăng huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu bình thường hoặc giảm

D. Co cơ vân


E. Câu A và B đều đúng

74. Gn-RH điều khiển sự hoạt động của hormon tuyến yên sau:

A. TSH, FSH


B. FSH, GH


C. LH, FSH

D. Progesterone, oestrogene 


E. Tất cả đều sai

75. Chất nào không phải là hormon steroid:

A. Aldosteron


B. Testosteron


C. Progesteron

D. Cortisol


E. Vasopressin

76. Câu nào sau đây đúng với oxytocin và ADH:

A. Tổng hợp ở tế bào thần kinh vùng dưới đồi

B. Bài tiết từ các tế bào thần kinh ở vùng dưới đồi

C. Đều thuộc loại hormon steroid
D. Được kiểm soát bởi hormon giải phóng vùng dưới đồi

E. Được dự trữ ở tuyến yên trước

77. Hormon nào sau không phải là hormon dạng peptid: 

A. LH


B. CRH


C. GH


D. TSH

E. Corticoid

78.   Chức năng hệ nội tiết:

A. Duy trì sự hoạt động tế bào

B. Giúp cơ thể đáp ứng trong những trường hợp khẩn cấp 

C. Tăng trưởng


D. Duy trì nòi giống


E. Tất cả đều đúng

79. Bản chất hóa học chủ yếu của hormon chung:

A. Hormon peptid 



B. Hormon dẫn xuất từ  amino acid tyrosine 

C. Hormon steroid và polypeptid

D. Hormon dạng eicosanoid 

E. Hormon peptid và dẫn xuất từ  amino acid tyrosine 

80. Ở tuyến giáp bình thường, bơm iode tập trung iode tại tuyến giáp gấp.......... lần trong máu. Ở  tuyến giáp tăng hoạt động, sự tập trung này có thể .............. lần.

A. 20; gấp 100


B. 30; gấp 250


C. 10; gấp 100

D. 40; gấp 80


E. Tất cả đều sai

81. Tác dụng sinh lý của ADH:

A. Co mạch 



B. Tăng tái hấp thu nước ở ống xa và ống góp

C. Tăng tái hấp thu nước ở  cầu thận


D. Giãn mạch


E. Câu A và B đúng

82. Các hormon gây tăng đường huyết bao gồm:

A. GH, ACTH, corticoid, catecholamin, glucagon

B. GH, thyroxin, corticoid, catecholamin, glucagon

C. GH,  corticoid, catecholamin, glucagon

D. GH, TSH, corticoid, catecholamin, glucagon

E. Thyroxin, corticoid, catecholamin, glucagon

83. Hormon nào làm phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng?

A. LH



B. LH và FSH




C. GnRH

D. FSH 



E. FSH và  testosterone
84. Tổ chức kẽ nằm giữa các ống sinh tinh trong cấu trúc của tinh hoàn:

A. Tổng hợp và bài tiết hormon inhibin.

B.Chứa các tế bào Sertoli phục vu cho sự phát triển của các tế bào sinh tinh. 

C. Chứa các tế bào Leydigs có nhiệm vụ bài tiết testosterone. 

D. Bài tiết LH và FSH.

E. Cung cấp các tinh nguyên bào (spermatogonium) cho các ống sinh tinh.

85. LH bài tiết từ thùy trước tuyến yên của người nam có tác dụng:

A. Kích thích Tế bào Leydigs bài tiết testosterone. 

B. Thúc đẩy quá trình sản xuất tinh trùng từ các tinh nguyên bào tại ống sinh tinh.

C. Kích thích tế bào Sertoli bài tiết inhibin.

D. Thúc đẩy sự phát triển của các tế bào Sertoli.

E. Chuyển testosterone thành dihydro-testosterone.

86. Số lượng tinh trùng trong 1ml tinh dịch khỏang:

A. Dưới 20 triệu.


B. Từ 50 đến 150 triệu. 


C. Từ 300 đến 500 triệu.

D. Từ 10 đến 50 triệu.


E. Từ 1 đến 10 triệu.

87. Trong mỗi chu kỳ kinh, giai đoạn có thời gian ổn định nhất là:

A. Giai đoạn hành kinh.


B. Giai đoạn trước rụng trứng.

C. Giai đoạn rụng trứng.

D. Giai đoạn sau rụng trứng.


E. A và B đúng.

88. Chức năng nào sau đây của tử cung là không đúng:

A. Tham gia vào hoạt động kinh nguyệt.

B. Nơi làm tổ của trứng và phát triển phôi thai.

C. Tham gia vào cuộc đẻ.



D. Bài tiết estrogen và progesterone. 

E. Nơi tinh trùng đi qua để thụ tinh cho trứng,

89. Các dấu hiệu nào dưới đây báo hiệu hiện tượng rụng trứng:

A. Gia tăng thân nhiệt.



B. Dịch cổ tử cung loãng hơn.

C. Cổ tử cung giãn nhẹ và mềm hơn.

D. A và B đúng.


E. A, B và C đều đúng.

90. So với xy-náp điện học, xy-náp hóa học quan trọng hơn vì:

A. Chiếm đa số trong hệ thần kinh

B. Là xy-náp ở ngoại biên

C. Chỉ cho xung động thần kinh truyền theo 1 chiều

D. Cả 3 câu trên đều đúng


E. Chỉ có câu A và C đúng

91. Các chất trung gian hóa học thường gặp nhất là:

A. Acetylcholin và histamin


B. Epinephrin và serotonin

C. Acetylcholin và glutamat

D. Epinephrin và norepinephrin


E. Acetylcholin và norepinephrin

92. Một xung động thần kinh muốn truyền qua được xy-náp cần phải có điều kiện nào sau đây:

A. Hướng dẫn truyền phải đi về phía các đuôi gai  
B. Phải làm tăng tổng hợp chất trung gian hóa học

C. Phải làm tăng lượng Ca2+ đi vào cúc tận cùng

D. Phải làm giải phóng 1 lượng nhất định chất trung gian hóa học vào khe xy-náp

E. Phải kích thích tế bào sau xy-náp

93. Chất nào sau đây làm giảm dẫn truyền qua xy-náp:

A. Atropin

B. Neostigmin


C. Phospho hữu cơ

D. Ca2+    
E. Cả 4 câu trên đều sai.

94. Enzym acetylcholinesterase có tác dụng:

A. Tăng tổng hợp acetylcholin
B. Tăng kết hợp cholin với acetat để tạo acetylcholin

C. Kích thích sự kết hợp của receptor với acetylcholin

D. Tăng giải phóng acetylcholin vào khe xy-náp   
E. Phân giải acetylcholin thành cholin và acetat

95. Cơ chế bệnh lí của nhiễm độc phospho hữu cơ là:

A. Tăng tổng hợp acetylcholin gây nhiễm độc acetylcholin

B. Giảm tổng hợp acetylcholinesterase gây ứ đọng acetylcholin

C. Không tổng hợp được acetylcholin làm mất dẫn truyền qua xy-náp

D. Acetylcholinesterase bị ức chế gây ứ đọng nặng nề acetylcholin

E. Ái tính của receptor với acetylcholin tăng lên làm tăng dẫn truyền qua xy-náp

96. Hệ giao cảm và phó giao cảm giống nhau ở đặc điểm nào sau đây:

A. Trung tâm thấp



B. Chất trung gian hóa học của sợi trước hạch

C. Chất trung gian hóa học của sợi sau hạch

D. Receptor tiếp nhận ở cơ quan

E. Kích thước của sợi trước hạch và sợi sau hạch

97. Câu nào sau đây đúng với tác dụng của hệ thần kinh tự động lên tim:

A. Kích thích giao cảm làm tăng thời gian nghỉ của tim

B. Kích thích phó giao cảm làm giảm co bóp tâm thất


C. Kích thích giao cảm làm giảm co bóp tâm nhĩ


D. Kích thích giao cảm làm tăng mọi hoạt động của tim

E. Kích thích phó giao cảm làm giảm mọi hoạt động của tim

98. Kích thích ( receptor sẽ gây nên:

A. Tăng nhịp tim    
B. Giảm nhịp tim

C. Co mạch

D. Giãn mạch

E. Giảm huyết áp

99. Ức chế (1 receptor sẽ gây nên:

A. Tăng nhịp tim



B. Giãn cơ trơn phế quản

C. Giãn mạch

D. Tăng lực co bóp của tim


E. Giảm huyết áp

100. Tác dụng của thần kinh tự động lên đồng tử của mắt:

A. Thần kinh phó giao cảm làm giãn cơ tia gây co đồng tử

B. Thần kinh giao cảm làm giãn cơ vòng gây giãn đồng tử

C. Thần kinh phó giao cảm làm co cơ tia gây giãn đồng tử

D. Thần kinh phó giao cảm làm co cơ vòng gây co đồng tử


E. Thần kinh giao cảm làm co cơ tia gây co đồng tử

101. Receptor nào sau đây thuộc hệ phó giao cảm:

A. Muscarinic receptor


B. Nicotinic receptor


C. Cholinergic receptor

D. Adreneric receptor


E. Cả 3 câu A, B và C đều đúng
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